
TT THỨ
NGÀY

 THI
GIỜ THI MÃ NGÀNHMÃ SỐ MÃ MÔN MÔN THI LỚP THI

LẦN

THI
TÊN GIẢNG VIÊN

ĐỊA ĐIỂM 

THI

1 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 B 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

2 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 D 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

3 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 H 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

4 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 J 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

5 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 L 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

6 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 B 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

7 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 D 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

8 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 B 1 BÙI THỊ PHƢƠNG DUNG Hòa Khánh Nam

9 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 B 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

10 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 B 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

11 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 D 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

12 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 B 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

13 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 B 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

14 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 D 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

15 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 F 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

16 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 P 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

17 2 28/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FF 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

18 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BF 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

19 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 T 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

20 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 V 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

21 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 X 1 BÙI THỊ PHƢƠNG DUNG Hòa Khánh Nam

22 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 Z 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

23 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 F 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

24 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 H 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
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25 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 D 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

26 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 F 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

27 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 F 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

28 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 D 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

29 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BB 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

30 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 R 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

31 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 T 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

32 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 V 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

33 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 X 1 LÊ HOÀNG THƢỞNG Hòa Khánh Nam

34 2 28/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 Z 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

35 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BN 1 BÙI THỊ PHƢƠNG DUNG Hòa Khánh Nam

36 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BP 1 HOÀNG TRUNG NGHĨA Hòa Khánh Nam

37 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BR 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

38 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BT 1 KIỀU VĂN CHÍNH Hòa Khánh Nam

39 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BV 1 LÊ HOÀNG THƢỞNG Hòa Khánh Nam

40 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BX 1 HỒ PHÚ TÍN Hòa Khánh Nam

41 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 J 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

42 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 L 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

43 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 H 1 LÊ VĂN BẰNG, TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

44 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 J 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

45 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 L 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

46 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 F 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

47 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BD 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

48 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BF 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

49 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BJ 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

50 2 28/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 RB 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

51 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DD 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

52 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DL 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam



53 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DN 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

54 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DP 1 LÊ ĐÌNH VĂN Hòa Khánh Nam

55 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 N 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

56 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 P 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

57 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 L 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

58 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 N 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

59 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 P 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

60 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 H 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

61 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BL 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

62 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BN 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

63 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BP 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

64 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BR 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

65 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BT 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

66 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BX 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

67 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DD 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

68 3 29/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BV 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

69 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DT 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

70 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DV 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

71 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DX 1 HOÀNG TRUNG NGHĨA Hòa Khánh Nam

72 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DZ 1 KIỀU VĂN CHÍNH Hòa Khánh Nam

73 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FB 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

74 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FD 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

75 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FH 1 BÙI THỊ PHƢƠNG DUNG Hòa Khánh Nam

76 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 R 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

77 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 T 1 PHẠM THÁI HÀ Hòa Khánh Nam

78 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 N 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

79 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 P 1 TÁN  MỪNG Hòa Khánh Nam

80 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 R 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam



81 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 J 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

82 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BZ 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

83 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DB 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

84 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DF 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

85 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DH 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

86 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DJ 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

87 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DL 1 LÊ  VINH Hòa Khánh Nam

88 3 29/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DN 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

89 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FN 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

90 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FP 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

91 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FR 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

92 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FT 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

93 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HB 1 PHẠM THÁI HÀ Hòa Khánh Nam

94 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 V 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

95 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 X 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

96 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 D 1 BÙI THỊ PHƢƠNG DUNG Hòa Khánh Nam

97 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 R 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

98 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 T 1 TÁN  MỪNG Hòa Khánh Nam

99 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 L 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

100 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DP 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

101 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DR 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

102 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DT 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

103 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DV 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

104 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DX 1 LÊ HOÀNG THƢỞNG Hòa Khánh Nam

105 3 29/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 DZ 1 LÊ  VINH Hòa Khánh Nam

106 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 H 1 LÊ HOÀNG THƢỞNG Hòa Khánh Nam

107 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HH 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

108 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HJ 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam



109 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HP 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

110 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HT 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

111 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BB 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

112 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 Z 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

113 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 F 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

114 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 V 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

115 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 X 1 NGUYỄN ANH SƠN Hòa Khánh Nam

116 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FB 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

117 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FD 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

118 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FH 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

119 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FJ 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

120 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FL 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

121 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FN 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

122 4 30/09/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FP 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

123 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HX 1 KIỀU VĂN CHÍNH Hòa Khánh Nam

124 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HZ 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

125 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JD 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

126 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JJ 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

127 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JL 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

128 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JN 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

129 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BD 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

130 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BF 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

131 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 J 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

132 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 Z 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

133 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 H 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

134 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 T 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

135 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 V 1 LÊ  VINH Hòa Khánh Nam

136 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 N 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam



137 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FR 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

138 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FT 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

139 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FV 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

140 4 30/09/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FX 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

141 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JP 1 HOÀNG TRUNG NGHĨA Hòa Khánh Nam

142 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JR 1 KIỀU VĂN CHÍNH Hòa Khánh Nam

143 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JT 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

144 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JV 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

145 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JZ 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

146 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LB 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

147 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LD 1 VĂN PHÚ THI Hòa Khánh Nam

148 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LF 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

149 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BH 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

150 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BJ 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

151 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BD 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

152 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 X 1 LÊ  VINH Hòa Khánh Nam

153 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 P 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

154 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 FZ 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

155 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HB 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

156 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HD 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

157 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HF 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

158 4 30/09/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HH 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

159 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LH 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

160 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LJ 1 PHẠM THÁI HÀ Hòa Khánh Nam

161 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LL 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

162 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LN 1 LÊ ĐÌNH VĂN Hòa Khánh Nam

163 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LP 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

164 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LR 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam



165 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LT 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

166 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LV 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

167 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LX 1 NGUYỄN ANH SƠN Hòa Khánh Nam

168 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BL 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

169 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BN 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

170 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BF 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

171 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BH 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

172 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BB 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

173 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 Z 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

174 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 R 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

175 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HJ 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

176 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HL 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

177 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HN 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

178 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HP 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

179 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HR 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

180 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HT 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

181 5 01/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HV 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

182 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LZ 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

183 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NB 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

184 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ND 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

185 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NF 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

186 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NH 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

187 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NJ 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

188 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NL 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

189 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NN 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

190 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NP 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

191 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BP 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

192 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BR 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam



193 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 N 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

194 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BJ 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

195 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BL 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

196 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BD 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

197 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 V 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

198 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 X 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

199 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HX 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

200 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 HZ 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

201 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JB 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

202 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JD 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

203 5 01/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JF 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

204 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NR 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

205 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NT 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

206 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NX 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

207 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NZ 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

208 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PB 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

209 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PD 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

210 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PF 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

211 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PH 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

212 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BT 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

213 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BV 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

214 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BP 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

215 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BR 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

216 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BT 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

217 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BB 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

218 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 Z 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

219 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JH 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

220 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JJ 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam



221 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JL 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

222 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JN 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

223 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JP 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

224 5 01/10/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BZ 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

225 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PN 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

226 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PP 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

227 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PR 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

228 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PT 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

229 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PV 1 NGUYỄN ANH SƠN Hòa Khánh Nam

230 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PX 1 LÊ ĐÌNH VĂN Hòa Khánh Nam

231 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PZ 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

232 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BX 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

233 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BZ 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

234 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BV 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

235 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BH 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

236 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BD 1 LÊ ĐỨC TIỆP Hòa Khánh Nam

237 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JR 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

238 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JT 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

239 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 JX 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

240 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LB 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

241 6 02/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LD 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

242 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RB 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

243 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RD 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

244 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RF 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

245 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RH 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

246 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RJ 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

247 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RL 1 PHẠM HOÀI NHÂN Hòa Khánh Nam

248 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RN 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam



249 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RP 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

250 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RR 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

251 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DB 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

252 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DD 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

253 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 R 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Hòa Khánh Nam

254 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BZ 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

255 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DB 1 TÁN  MỪNG Hòa Khánh Nam

256 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DD 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

257 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BJ 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

258 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BL 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

259 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BF 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

260 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BH 1 LÊ ĐỨC TIỆP Hòa Khánh Nam

261 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LF 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

262 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LH 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

263 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LJ 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

264 6 02/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LL 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

265 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RV 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

266 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RX 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

267 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RZ 1 NGUYỄN PHƢỚC MẪN Hòa Khánh Nam

268 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TB 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

269 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TD 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

270 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TF 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

271 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TH 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

272 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DF 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

273 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DH 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

274 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 T 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

275 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DF 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

276 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DH 1 TÁN  MỪNG Hòa Khánh Nam



277 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DJ 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

278 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BN 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

279 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BJ 1 LÊ ĐỨC TIỆP Hòa Khánh Nam

280 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LN 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

281 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LP 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

282 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LR 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

283 6 02/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LT 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

284 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TN 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

285 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TP 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

286 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TR 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

287 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TT 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

288 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TV 1 VÕ MINH TUẤN Hòa Khánh Nam

289 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TX 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

290 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TZ 1 NGUYỄN HỮU ANH KHOA Hòa Khánh Nam

291 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VB 1 LÊ ĐÌNH VĂN Hòa Khánh Nam

292 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VD 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

293 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DJ 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

294 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DL 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

295 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 X 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

296 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DL 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

297 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DN 1 NGUYỄN ANH SƠN Hòa Khánh Nam

298 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BP 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

299 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BR 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

300 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BL 1 HÀ DI DÂN Hòa Khánh Nam

301 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BN 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

302 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LV 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

303 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LX 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

304 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 LZ 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam



305 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 ND 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

306 7 03/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NH 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

307 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VJ 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

308 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VL 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

309 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VN 1 HỒ PHÚ TÍN Hòa Khánh Nam

310 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VP 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Hòa Khánh Nam

311 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VR 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

312 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DN 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

313 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DP 1 PHẠM THÁI HÀ Hòa Khánh Nam

314 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DP 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

315 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DR 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

316 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BT 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

317 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BV 1 NGUYỄN HỮU ANH KHOA Hòa Khánh Nam

318 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BX 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

319 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BP 1 HÀ DI DÂN Hòa Khánh Nam

320 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BR 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

321 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NJ 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

322 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NL 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

323 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NN 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

324 7 03/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NP 1 LÊ  VINH Hòa Khánh Nam

325 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BF 1 PHẠM NHẬT TRƢỜNG Hòa Khánh Nam

326 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VX 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

327 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VZ 1 PHẠM HOÀI NHÂN Hòa Khánh Nam

328 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XB 1 VÕ MINH TUẤN Hòa Khánh Nam

329 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XD 1 NGUYỄN HỮU ANH KHOA Hòa Khánh Nam

330 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XF 1 HỒ PHÚ TÍN Hòa Khánh Nam

331 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XN 1 PHẠM THÁI HÀ Hòa Khánh Nam

332 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DR 1 LƢƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam



333 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DT 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

334 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 BB 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Hòa Khánh Nam

335 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DT 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

336 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DB 1 LÊ  VINH Hòa Khánh Nam

337 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DD 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

338 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NR 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

339 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NT 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

340 7 03/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NV 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

341 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XP 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

342 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XR 1 VÕ MINH TUẤN Hòa Khánh Nam

343 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XT 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

344 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XV 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

345 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XX 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

346 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XZ 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

347 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZB 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

348 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZD 1 NGUYỄN ANH SƠN Hòa Khánh Nam

349 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZF 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

350 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 B 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

351 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DV 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

352 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DX 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

353 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DV 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

354 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DF 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

355 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DH 1 NGUYỄN HỮU ANH KHOA Hòa Khánh Nam

356 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 B 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

357 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NX 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

358 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 NZ 1 HUỲNH CÔNG NGÂN Hòa Khánh Nam

359 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PB 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

360 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PD 1 TRƢƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam



361 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PF 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

362 CN 04/10/2020 7:00-9:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PJ 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

363 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZH 1 NGUYỄN HỮU ANH KHOA Hòa Khánh Nam

364 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZJ 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

365 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZL 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

366 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZN 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

367 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZP 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

368 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZR 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

369 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZT 1 VÕ MINH TUẤN Hòa Khánh Nam

370 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZV 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

371 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 D 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

372 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DZ 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

373 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FB 1 PHẠM THÁI HÀ Hòa Khánh Nam

374 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 BD 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

375 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 FB 1 LÊ HOÀNG THƢỞNG Hòa Khánh Nam

376 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 FD 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

377 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BT 1 NGUYỄN QUỐC PHÚ Hòa Khánh Nam

378 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 271 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 D 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

379 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PL 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

380 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PN 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

381 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PP 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

382 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PT 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

383 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PV 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

384 CN 04/10/2020 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PX 1 TỐNG NGỌC VŨ Hòa Khánh Nam

385 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 BH 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

386 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 AB 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

387 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 AD 1 NGUYỄN HỮU ANH KHOA Hòa Khánh Nam

388 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 AF 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam



389 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 AH 1 NGUYỄN QUANG TÂM Hòa Khánh Nam

390 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 AJ 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

391 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZX 1 VÕ MINH TUẤN Hòa Khánh Nam

392 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZZ 1 PHẠM THÁI HÀ Hòa Khánh Nam

393 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FD 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

394 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FF 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

395 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 FF 1 LÊ HOÀNG THƢỞNG Hòa Khánh Nam

396 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 FH 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

397 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DJ 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

398 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DL 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

399 CN 04/10/2020 16:15-18:45 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 PZ 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

TS. Nguyễn Phi Sơn

Phòng Đào tạo & sau đại học


